NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN KHỐI 8
(TỪ 16/03/2020 đến 04/04/2020)

Bài 1: Giải các phương trình sau:

1/ [image: image2.png]5—(6—x)=4(3—2x)




2/ [image: image4.png]4(x +3) = —Tx + 17




3/ [image: image6.png]5(x—3)=2(x—-1)+7
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5/ [image: image10.png]4(3x —2) — 3(x — 4) = 7x + 20
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Bài 2: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 10m và giảm chiều dài đi 5m thì diện tích của khu vườn tăng thêm 450 m2. Tính kích thước của khu vườn.

Bài 3: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 3 lần chiều rộng. Nếu tăng thêm mỗi cạnh 5m thì diện tích thửa vườn tăng 385 m2. Tính các cạnh của thửa vườn.

Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5 m. Nếu tăng chiều dài lên 3 m và tăng chiều rộng 2 m thì diện tích tăng 41 m2. Tìm chu vi hình chữ nhật lúc đầu.

Bài 5: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 30 m và có chu vi là 140 m. Tính diện tích khu đất.

Bài 6: Một xe vận tải đi từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 60 km/h, rồi từ B quay ngay về A với vận tốc 50 km/h. Do đó thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tìm chiều dài quãng đường từ A đến B.
Bài 7: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 35 km/h. Khi đi từ B về A, ô tô đi với vận tốc 42 km/h vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là nửa giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Bài 8: Một ô tô đi từ TP.HCM đến Vũng Tàu với vận tốc 50 km/h. Lúc về ô tô đi với vận tốc 60 km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi 24 phút. Tính quãng đường từ TP.HCM tới Vũng Tàu dài bao nhiêu km?

Bài 9: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60 km/h rồi từ B về A với vận tốc 50 km/h. Cả đi và về mất thời gian là 5 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 10: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 14 km/h. Lúc về cũng trên quãng đường đó, người ấy đi với vận tốc 10 km/h . Cả đi và về mất 1 giờ 12 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 11: Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h rồi từ B quay về A với vận tốc 30 km/h nên thời gian nhiều hơn thời gian đi 1 giờ. Tính quãng đường AB.

Bài 12: Tìm số đo x trong các hình vẽ sau:

[image: image1.png]5—(6—x)=4(3—2x)



a/ Biết: DE//AC





b/ Biết DE//AC
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NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN KHỐI 8
(TỪ 16/03/2020 đến 04/04/2020)

I. PHẦN VĂN BẢN

1. Bàn luận về phép học – La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp
- Nêu khái quát vài nét về tác giả?

- Nêu thể loại và hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm?

- Theo tác giả mục đích chân chính của việc học là gì?

- Tác giả đã phê phán những lối học lệch lạc, sai trái nào? Tác hại của lối học ấy?
- Để khuyến khích việc học, tác giả khuyên vua Quang Trung thực hiện những chính sách nào?
- Bài tấu có đoạn bàn về “phép học”, đó là những phép học nào? Tác dụng và ý nghĩa của những phép học ấy?

- Từ thực tế việc học của bản thân, em thấy phương pháp học tập nào là tốt nhất? Vì sao?
- Viết đoạn văn ngắn nêu lên suy nghĩ của mình về sự cần thiết và tác dụng của phương pháp “học đi đôi với hành”.

2. Thuế máu – Nguyễn Ái Quốc 

- Nêu khái quát vài nét về tác giả?

- Nêu thể loại và hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm?

- Có thể chia văn bản làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.

- Em hãy so sánh thái độ của quan cai trị thực dân đối với người dân thuộc địa ở hai thời điểm: trước và sau khi xảy ra chiến tranh.
- Số phận thảm thương của người dân thuộc địa trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa được miêu tả qua những chi tiết nào? Em có suy nghĩ gì qua những chi tiết ấy?
- Nêu rõ những thủ đoạn, mánh khóe bắt lính của bọn thực dân. 

- Người dân thuộc địa có thực sự “tình nguyện” hiến dâng xương máu của mình như lời lẽ của bọn cầm quyền không?

- Kết quả sự hi sinh của người dân thuộc địa trong các cuộc chiến như thế nào?

- Cách đối xử của chính quyền thực dân đối với người dân thuộc địa sau khi đã bóc lột hết “thuế máu” của họ là gì? Qua đó em có nhận xét gì?
- Viết đoạn văn nêu lên suy nghĩ của em về những tội ác mà bọn chính quyền thực dân đã áp dụng đối với các nươc thuộc địa.

II. PHẦN TIẾNG VIỆT

1. Hành động nói (tt)
- Trả lời các câu hỏi phần I/70

+ Dựa vào kiến thức đã học, em hãy xác định mục đích nói của từng câu có trong đoạn văn/70.

+ Trình bày mối quan hệ giữa các kiểu câu phân theo mục đích nói với những kiểu hành động nói mà em đã biết.
- Thực hiện các bài tập phần II/71,72

- Viết đoạn văn (từ 3 đến 5 dòng) có sử dụng câu nghi vấn với mục đích cầu khiến.
2. Hội thoại
- Xác định các nhân vật có trong đoạn văn?

- Nêu mối quan hệ giữa các nhân vật tham gia trong đoạn văn trên là quan hệ gì?

- Ai giữ vị trí vai trên, ai giữ vị trí vai dưới? 

- Cách xử xự của người cô có gì đáng chê trách?

Tìm những chi tiết cho thấy bé Hồng đã cố gắng kìm nén sự bất mình của mình để giữ được thái độ lễ phép? Vì sao bé Hồng lại cư xử như vậy?

- Xác định thêm một số vai xã hội khác mà em biết. Cho ví dụ cụ thể.
- Thực hiện các bài tập phần II/94, 95 (tập trung kĩ bài tập 3/95)
III. PHẦN TẬP LÀM VĂN
1. Viết đoạn văn trình bày luận điểm

a. Xét đoạn văn a,b/79

- Dựa vào kiến thức đã học về đoạn văn, em hãy xác định câu chủ đề có trong mỗi đoạn.

- Câu chủ đề của mỗi đoạn được đặt ở vị trí nào?

- Như vậy, đoạn văn nào được trình bày theo cách diễn dịch, đoạn văn nào trình bày theo cách quy nạp? Phân tích cách trình bày của mỗi đoạn văn.

b. Xét đoạn văn a,b/80

- Tìm luận điểm và cách lập luận trong đoạn văn.

- Cách trình bày đoạn văn có làm cho luận điểm đuộc sáng tỏ, chính xác và có sức thuyết phục hay không?

- Em có nhận xét gì về cách sắp xếp các ý trong đoạn văn trên

c. Thực hiện phần luyện tập/81,82
2. Luyện tập viết đoạn văn trình bày luận điểm

Chuẩn bị yêu cầu theo SGK/82-84

3. Ôn tập về luận điểm

Thực hiện theo yêu cầu SGK/73,74

4. Một số đề luyện tập

DÀN BÀI GỢI Ý

Đề 1: Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Bác Hồ thiết tha căn dặn: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Hãy viết một văn bản nghị luận trình bày ý kiến của em về nội dung lời căn dặn của Bác. 

I. Mở bài

- Giới thiệu vấn đề

-Trích dẫn đề

II. Thân bài

a. Giải thích

- Giải thích ý nghĩa từng cụm từ quan trọng có trong lời của Bác.

+ “học tập”: đó là cả một quá trình dài mà con người rèn luyện, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm, những kĩ năng từ thầy cô, bạn bè, sách vở và chính từ cuộc sống.

+ “cường quốc năm châu”: là một nước giàu mạnh, hùng cường, đạt trình độ cao về mọi mặt kinh tế, văn hóa, quốc phòng, có trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến, một nền quốc phòng hùng hậu có thể sánh vai được với những cường quốc trên thế giới, có thể góp phần mình vào sự tiến bộ chung của nhân loại.

+ “đất nước vẻ vang”: một đất nước vẻ vang trước hết đất nước đó phải là một đất nước độc lập, tự do và giàu mạnh. Một đất nước không còn là nô lệ của nước khác.
- Giải thích ý nghĩa cả câu.
Câu nói đã mang đến cho người đọc nhiều ý nghĩa to lớn, nó được đúc kết và trở thành kinh nghiệm sống của rất nhiều người. Câu nói trên mang ý nghĩa khuyên răn con người nên cố gắng học tập nhất là thế hệ trẻ.
b. Bàn luận + Chứng minh
- Vì sao Bác lại nói như vậy?

+ Học tập là thước đo đánh giá phẩm chất của con người. 

+ Học vấn giúp con người trở nên hiểu biết hơn, hữu ích và được mọi người tôn trọng. 

+ Người học sẽ có được kiến thức để vận dụng vào cuộc sống. 

+ Học tập sẽ mang lại cho ta một tương lai tốt đẹp. 

+ Học cao sẽ có ích cho xã hội, góp phần phát triển đất nước.
- Dẫn chứng: Những tấm gương học tập như: 
+ Trạng nguyên Nguyễn Hiền, Hồ Chí Minh. 

+ Ngày nay, có rất nhiều học sinh vượt khó trong học tập như cô bé Trần Bình Gấm thi đậu ba trường đại học.
c. Mở rộng
- Việc học không phải chỉ khi còn trẻ mà cần phải học tập suốt đời.
- Xây dựng đất nước tươi đẹp cần sự chung tay của nhiều người, nhiều cách không phải chỉ thông qua việc học.
d. Phê phán
- Những người lười biếng, chán nản trong học tập. 
- Một số người có chút kiến thức đã tự mãn. 
- Học tập không phải để để đóng góp cho xã hội mà chỉ để củng cố địa vị bản thân.
e. Liên hệ bản thân
- Bài học nhận thức

- Bài học hành động

+ Hiểu được tầm quan trọng của việc học trong cuộc sống.
+ Cần sắp xếp thời gian học hợp lí.

+ Có phương pháp học hiệu quả để tu dưỡng đạo đức và nâng cao kiến thức.

+ Trong môi trường học đường, cố gắng nâng cao học vấn, đó chính là giúp hoàn thiện bản thân mình cũng như xây dựng đất nước giàu đẹp hơn.
III. Kết bài

 Khẳng định lại vấn đề và liên hệ bản thân.
Đề 2: Qua văn bản “Bàn về phép học” của La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành.

I. Mở bài

- Giới thiệu vấn đề

-Trích dẫn đề

II. Thân bài

a. Giải thích

- Giải thích ý nghĩa của “học” và “hành”.

+ Học: Là quá trình tiếp thu tri thức, mở rộng vốn hiểu biết của bản thân

+Hành: Vận dụng những kiến thức đã tiếp thu vào thực tế cuộc sống

- Giải thích ý nghĩa cả câu.
Câu nói đã mang đến cho người đọc hiểu được ý nghĩa chân chính của việc học: Học và hành phải đi đôi với nhau, hai hoạt động này phải gắn liền với nhau, không để tách rời.
b. Bàn luận + Chứng minh:
- Vì sao học phải đi đôi với hành?

+ Chỉ giỏi lí thuyết, hiểu biết sách vở nhưng không thực hành thì là lí thuyết suông nên khi phải thực hành sẽ lúng túng khó làm được việc (nêu dẫn chứng).

+ Thiếu kinh nghiệm thực tế nên sẽ hạn chế khả năng sáng tạo.

Chỉ chú trọng hành mà không học thì thực hành không có kết quả cao, nhất là trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển.

Học phải đi đôi với hành là phương pháp đúng nhất vì :

+ Kiến thức là cơ sở lí thuyết, có tác dụng chỉ đạo việc thực hành, giúp thực hành đạt kết quả cao (dẫn chứng)

+ Thực hành giúp cho việc đúc kết kinh nghiệm, bổ sung, hoàn chỉnh kiến thức đã được học (lí thuyết).

Kết hợp học với hành sẽ giúp ta trở thành con người toàn diện vừa có lí thuyết vừa có kĩ năng. Đó là cơ sở để phát triển khả năng.
c. Mở rộng
- Học bằng nhiều con đường khác nhau.
- Cố gắng học nhiều thôi chưa đủ, ta cần có ý thức đúng đắn trong việc học, thái độ học tập nghiêm túc, học những cái hay và những điều bổ ích, thiết thực.
d. Phê phán

- Những người lười biếng, chán nản trong học tập. 
- Chỉ học mà không vận dụng vào thực hành hoặc ngược lại

- Một số người có chút kiến thức đã tự mãn.
e. Liên hệ bản thân
- Bài học nhận thức

- Bài học hành động

+ Phải ý thức được vai trò của việc học.

+ Cần sắp xếp thời gian học hợp lí, tự học giúp ta chủ động và tự tin lĩnh hội kiến thức.
+ Có phương pháp học hiệu quả để tu dưỡng đạo đức và nâng cao kiến thức bên cạnh đó cũng cần biết áp dụng vào thực tế cuộc sống để việc học đạt hiệu quả.

III. Kết bài

- Khẳng định lại vấn đề và liên hệ bản thân.
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- HS soạn và học từ vựng bài 9,10, 11,12,13,14. Luyện đọc các đoạn văn trong unit 9,10,11,12,13,14

- Học các điểm ngữ pháp đã học ở HKII. HS sẽ làm bài ktra 15 phút, 1 TIẾT  khi đi học lại. 

- Các em học kĩ bài tập đã gửi 3 lần, đây là  đề cương thi HKII.

CÁC EM SỮA BÀI LẦN TRƯỚC

TRUE OR FALSE- KEY

I.


Tet or Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people. Tet is a festival which happens in late January or early February. Before Tet, people usually clean and decorate their homes. They go to markets to buy candy, jams or dried water melon seeds. They also get new clothes which are worn at Tet. They often buy peach blossoms and marigolds which are traditional flowers on Tet holiday . Tet is a time for family members gather and have some special meals with special food such as sticky rice cakes. People often visit relatives and close friends on the second day of the holiday.

1/ Tet happens in early January only.





__FALSE__

2/ People often visit relatives and close friends on the first day of 

___FALSE__

New Year 

3/ Which are traditinal flowers on Tet holiday?

A. blossoms

B. peach blossoms

C. marrigols

D. B&C are correct
4/ ___________is one of the most special food on Tet holiday.

A. pan cake

B. sticky rice cake
C. marrigold
    
D. peach blossom

II. 


One of the natural wonders of Vietnam, not only known as the most beautiful cave but also a UNESCO World Heritage Site, is Phong Nha Cave. Local people named is “ Tiên Sơn Động”. It is located in the Central, Quang Binh province. Phong Nha cave  is a   long wet cave. The extremly large under- land river system is runnung through the whole cave, however, there are some large dry places in the cave with the water doesn’t reach anymore. The cave is divided into three different zones. The mouth of the cave and the first couple of meters inside the cave are described as the entrance zone and are home to all animals that live in sunlight. On hot days, these animals will search for shelter inside the cave. 

1. Phong Nha cave is in Quang Binh province



___TRUE_

2. All places in the cave are wet.


 


____FALSE__

3. How many different zones are there in the cave?

A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

4. What is the passage mainly about?

A. The under – land river system


B. The way to go into Phong Nha cave 

C. The most beatiful cave in Quang Binh province 

D. The shelter of different animal species in a cave.

III.

Hoi An is an ancient town which lies on  Thu Bon river, more than 30 kilometres to the south of Da Nang. Occupied by early western traders, Hoi An was one of the major old-time commercial ports of south Asia in the 16th century.
Hoi An is famous for old temples, pagodas, tiled-roof houses and narrow streets. Tourists can visit the relics of Sa Huynh and Cham civilization. They can also enjoy the beautiful scenery of the river Thu Bon, Cua Dai beach, etc. In recent years, Hoi An has be come a very popular tourist destination in Viet Nam. Importantly, the UNESCO World Heritage officially certified Hoi An as a world heritage site in 1999.

1/ Hoi An is the ancient town in Quang Nam.




_FALSE_

2/ It is famous for high buildings.






_FALSE_

3/ What can tourists see in Hoi An?

A.  old temples

B. old pagodas
C. a towel

D. A&B are correct
4/ Hoi An was recognized as a world Heritage site in ____________

A. 20th century
B. 19th century

C. before 1999
D. after 1999

IV. 

A  boy was  riding  a bike  when  he  had  an accident . He fell off his bike  and his head  on the road  .   His head was hurt  , it was  bleeding . However , he was still conscious .  It  was an  emergency  so people called an ambulance, in order to take him to hospital.  Some  people  tried to stop the  bleeding  by using a handkerchief to cover the wound  . Then they  put  pressure   on it  and held tight . After  ten minutes ,  the ambulance  arrived  and  people took  the  victim   to hospital.

      1 / The boy had a bike accident      



      ____TRUE_____                                                         

      2 / His left hand  was broken.                                                        ____FALSE____        

      3 / People covered his wound with   _____________.  

       A. a thick bandage
   B. a bandage
C. a hankerchief      D. handkerchieves                

      4 /  The boy was taken to hospital ____________

        A. after 10 minutes


    C. long time later

        B. less than 10 minutes later             D. a few minutes      

  V. 

Nylon was invented in the early 1930s by an American chemist, Julian Hill. Other scientists worked with his invention and finally on 27 October 1938, Nylon was introduced to the world. It was cheap and strong and immediately became successful, especially in the making of ladies’ stocking.


Today, Nylon is found in many things: carpets, ropes, seat belts, furniture, computers and even square parts of the human body. It has played an important part in our lives for over years.

1. At first, they didn’t want to use Nylon.



FALSE
2. We can find Nylon in computers.



TRUE

3. Nylon _________________

A. was invented by Julian Hill

C. was not popular


B. was strong but too expensive

D. all are correct

4. What does the word “ introduced” in line 2 means?

A. tell somebody your name
C. tell sombody the name of the person at the first time
B. bring in something new

D. bring something somewhere

    VI. 

         Da Nang is famous for a modern and active city. This is the fastest developed city in Vietnam. It is also one of the most charming destinations for tourist. Da Nang is a combination of modern and natural beauty. For this reason, you are sure to have a lot of things to do in this city.

         Located in South Central of Vietnam, Da Nang is a costal city that is well known for long and large coasts. The whole of Da Nang province runs along the sea, there are many beaches in the city. The beaches create a fantastic landscape for this place with My Khe beach, Northern My An beach,...Visiting Da Nang, you should visit Linh Ung Son Tra pagoda which has the highest Buddha statue in Vietnam.

1. Da Nang is the most charming destination



___FALSE___

2. Da Nang has only two beaches





___FALSE___

3. Da Nang is famous for ___________ 

A. long and large coast
B. long and large coasts
C. long coasts
D. large coasts

4. Which is the main idea of the paragraph?

A. Da Nang – the liveable city in Vietnam

C. Da Nang and Hoi An

B. My summer vacation in Da Nang 


D. Da Nang- the city of flowers

VII. 

          Dalat is the capital of Lam Dong province. It is a popular tourist destination in Vietnam. It is the City of  Flowers with lovely French villas, the fresh air, the beatiful waterfalls and gorgeous lakes sits in a green valley. 

         Because of the natural advantages of the climate as well as the great creativity of the people, Da Lat has famous places that cannot be compare with any places in Vietnam. With its year-round cool weather, Da Lat supplies temperate agriculture products for all over Vietnam, for example: cabbage, cauliflower, coffee and wine. Its flower industry produces two typical flowers: hydrangea and golden everlasting. The confectionery industry offers a wide range of mứt, a kind of fruit preserve that closely resembles varenie, made from strawberry, mulberry, sweet potato, and/or rose.

1. Da Lat is an unpopular tourist destination of Vietnam


   __FALSE___

2. One of impressive things in Da Lat is the beauty of waterfalls  there   __TRUE__

3. What is the weather like in Da Lat?

A. cool

B. warm

C. cold

D. freezing

4. The weather in Da Lat is suitable for growing _________

A. flowers

B. coffee trees
C. vegetables
D. all of them are correct
VIII. 

         The Hung King Temple Festival takes place from the 8th to the 11th day of the third lunar month in Phu Tho. This festival is held to worship the Hung Kings who are the founders and also the first emperors of the nation. The festival features a procession from the foot of the Nghia Linh Mountain to the High Templeon top of the mountain. Here, there is a ceremony of offering incense and specialities such as Chung cakes, Day cakes, and five-fruit trays to the Kings. Morever, there are also many joyful activities including bamboo swings, lion dancees, wrestling and xoan singing performances.

1. The Hung King Temple Festival occurs in March in Phu Tho.

__FALSE___

2. Bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing 

performances are parts of the festival





__TRUE___

3. What is not included in the offering to Hung Kings?

A. incense

B. Tet cakes

C. five – fruit trays

D. Chung cakes

4. What is the main idea of the passage?

A. The Hung Kings
C. The general views of The Hung Kings Temple Festival
B. Phu Tho province
D. Some information about The Hung Kings

ANSWER KEY TENSE OR FORM– GRADE 8

1. He (leave) __left_______________ for Hanoi yesterday.

2. My sister studies hard this year in order to ___pass_______________ (pass) the entrance exam to the university.

3. We shouldn’t (use) __use_______________ plastic bags at all.

4. Last week, our class (have) _had_____________ a test. It (be) ______was___ very difficult and almost everybody couldn’t do it.

5. In Britain, every milk bottle can be (reuse) _reused_______________ thirty times.

6. It’s interesting (learn) __to learn______________ English.

7. We are looking forward to (see) ____seeing_____________ you at home.

8. I’d like you (meet) _to meet________________ my parents and my younger sister.

9. Would you mind (turn) ___turning______________ off the TV?

10. Would you mind if I (make) _____made__________a call?

11. Nam (live) ___has lived_______________ here for five years.

12. Mai (stay) ___has stayed____________ in her uncle’s farm since last week.

13. Last night, I (see) _____saw__________ a lot of film.

14. Would you like (go) ______to go_________ to a dance tonight? 

15. While I was watching TV, the phone (ring) _rang________________.

16. ___Have_________ you (see) _seen_____________ that film yet?

17. When I came home, he (cook) _was cooking______________

18. It takes us 20 minutes (get) _to get______________ to the airport.

19. Would you mind (not/ use) _not using______________ the office phone?

20. Don’t (play) __play______________ your music so loudly.

21. I think you should ( do) __do___________ yourself this exercise.

22. It’s very healthy ( live)  __to live___________ in such a dirty place.

23. He suggested ____traveling_________(travel) around the town by bike.

24. Would you mind if I _____turned_____________(turn) off the television?

25. While I (sleep) __was sleeping______________, I heard a strange noise.

26. Bao (not study) ___was not studying_________ English at 9 o’clock yesterday.

27. The teacher ordered Tom ___to go___________ (go) to the blackboard.

28. This is the first time Hoa ___has met_____________(meet) Tim’s family.

29. Most children enjoy ( read ) ___reading__________ picture- books.

30. Do you mind if I  ____use_________ the phone ? (use)

CÁC EM LÀM THÊM BÀI TẬP VÀO VỞ BÀI TẬP

DO AS DIRECTED – ENGLISH 8 

1. Complaining about that matter now is useless.

It’s ..............
2. Doing this test in an hour is difficult.

It is difficult ..................
3. It’s not easy to understand him.

Understanding  ...........

4. Could you explain this sentence to me?

Would/ Do you mind ...............................
5. Can I close the windows?

Do you mind .................................
6. Do you mind if I turn on the TV?

Would you .........................
7. May I turn off the television?

Would you mind .........................
8. Is it all right if I use your phone?

Would you mind ......................
9. Could I carry your bag?

Would you mind ......................

10. Please  don’t play soccer on the streets.

Would you mind .........................................

11. I need some money because I want to buy a new dictionary.

I need some money so as  .................................
12. Mary went to her hometown so that she visited her old parents.

Mary went to her hometown in ...............................................

13. Lien is studying very hard because she doesn’t want to fail the final exam.

Lien is studying very hard ....................................................

14. People want to ease the victim’s pain and anxiety.They use first – aid

People use ...............................................

15. He always drives carefully. He doesn’t want to cause accidents.

He always drives .........................................

16. She wore warm clothes. She didn’t want to get cold.

She wore warm clothes so as .....................
17. We hurried to school. We didn’t want to be late.

We hurried to school so as ................................
18. I want you to help me carry my bag.

Can .............................................
19. They collect glass every day.

Glass .....................................

20. She clearns her room every evening.

Her room ......................................

21. They invite 200 people to the meeting every month.

200 people .....................................

22. Many people in the world speak English.

English ...........................................
23. Lan bought this cake yesterday

This cake ...........................................

24. They held an English Speaking Contest at Nguyen Binh khiem school last year.

An English Speaking Contest ............................................

25. They took us to the commercial district of the city.

We ............................................................

26. They discovered rubber in Brazil.

Rubber ....................................................... 
27. Miss Lien wrote this letter yesterday.

This letter .............................................
28. Goldmark invented color television in 1950.

29. Color television ...........................................
30. That girl is my classmate. She is talking to Miss Lan.

That girl ...........................................................

31. I can see the boy. The boy is riding the water buffalo.

I can see ..........................................................
32. The old lamp is five dollars. It was made in Viet nam.

The old lamp .....................................................

33. Do you know the woman? The woman is talking to Tom

Do you know ....................................................
34. Most of the goods are exported. They were made in this factory.

Most of the goods ..................................................

35. The window has been repaired. It was broken last night.

The window ...................................................

36. Do you want to come over my house for dinner tonight?

Would you ........................................

37.  “Don’t throw things away” Miss Linda said to the students.

Miss Linda asked ......................................

38. “ Don’t walk on the grass” The gardener said to us

The gardener asked ................................................
39. TV is both information and entertainment.

TV is not ....................................................

40. Why don’t we go to Ben Thanh market?

I suggest ....................................................

41. Hoa asked Tim “ Do you like this place?”

Hoa asked .................................
42. He said “ Can you speak Spanish, Minh?”

He asked ................................................ .

43. My boy friend said to me: “Are you going to leave tomorrow?”

My boy friend asked ......................................

44. She asked the tourists “ Do you know the way to the train station?”

She asked  ..........................

45.  “ Do you want to visit  Dien Bien Phu, Lan?” I asked

I asked ...................

46. “Does your brother study at a famous university in Ha Noi, Nam?” Quang asked me

47.  Quang asked  .....................................

48. “Is Ha Long Bay in the Northern Viet Nam, Phương?”Mai asked

Mai asked .....................................................
49. Peter asked “Is Phong Nha Cave far from Ha Noi, Nhi?”

Peter asked  ............................

50. It’s a contest in which participants have to make a fire

It’s ..........................................

51. The United states has a big industry that makes cars

The United states has ......................................

52. Viet Nam is a country  which exports a lot of rice

     Viet Nam is ........................................................
 MULTIPLE CHOICE :

1. We ‘ll organize a party ______________ 28 th May.

a. at

b. on


c. in


d. between

2. _____________ can take a patient to hospital quickly.

 a. an emergency
b. an ambulance
c. a bleeding

d. a wound

3. Cool the burn immediately so as to ______________ tissue damage.

a. minimum
b. minimize

c. maximum

d. maximize

4. This ia an emergency. Please _____________ an ambulance to Quang Trung

a. to sending
b. send


c. to send

d. sent

5. ____________ I do the washing-up? No, thanks . I can do it myself.

a. Can

b. Would

c. Won’t

d. Shall

6. You should ease the pain with ice or ___________ water packs . 

a. hot

b. cold


c. empty

d. heavy

7. You should ______________ the burn  immediately . 

a. spoil

b. heat


c. fire


d. cool

8. Don’t fall _______________ while driving your car. You may cause accidents.

a. sleep

b. sleepy

c. asleep

d. a sleepy

9. _______________ you feel comfortable?

a. Is 

b. Are


c. Will


d. Do

10. ____________ is a long thin piece of cloth or paper used to tying round and protect a wound.

a. Water pack
b. Bandage

c. Handkerchief

d. Blanket

11. _________ is a type of bed used for carrying  the sick or injured people .

a. Stretcher
b. Ambulance
             c. Wheelchair

              d. Crutch

12. ________________ is  used to check one’s eyesight . 

a. eye-shade 
b. eyeglass 

c. eye chart

d. eyepiece 

13. Cover the burned area with a thick ____________________ dressing.

a. affected 
b. conscious

c. polluted

d. sterile

14. People use first-aid ____________ ease the victim’s pain  and anxiety.

a. so that 

b. in order to

c. so as not to
d. in order that

15. How will we contact _______________ you?

a. to

b. with


c. for


d. about

16. Farmers collect household and garden waste to make ______________.

a. glassware
b. fabric

c. floor covering
d. compost

17. You’ll get back your ______ when you bring the cans back for recycling.

a. deposit

b. payment

c. account

d. envelope

18. We _____________ him since we left high school .

a. don’t see
b. didn’t see

c. won’t see

d. haven’t seen

19. Do you mind  if I ________________ the fan off?

a. took

b. turn


c. take 


d. turned

20. Don’t let the victim get cold. What is the case of the following treatment?

a. Bleeding
b. Burn

c. Shock

d. Fainting

21______________ is made from garbage and all vegetable matter. 

a. Fertilizer
b. Fertilize

c. Chemical

d. Recycing

22. Friends of the Earth shows how to protect the environment and save ______

a. resources nature  b. nature resources  c. natural resource    d. natural resources.

23. She was ______________ that she could buy a house at last. 

a. relieve

b. relieved

c. relieving

d. relievedly

24. We were delighted _____________ your letter last week.

a. getting

b. to get

c. got


d. get

25. Milk bottles can be _____________ after being cleaned. 

a. reduced

b. reused

c. recycled

d. broken

26. The work was done by ____________.

a. us

b. our


c. we


d. ours

27. She is afraid ________________ it will rain very soon. 

a. so

b. that


c. such


d. when

28. Melt the  mixture ______________ it becomes a liquid. 

a. when

b. until 


c. as


d. as soon as

29. ___________________ have you learnt English?-For 3 years.

a. When

b. How often

c. How much

d. How long

30. I think we should use ________ such as banana leaves, lotus leaves to wrap things.

a. tree leaves
b. compost

c. tree products

d. fruit skins

31. Friends of the Earth is an _______________ organization.

a. environment
b. environmental
c. environmentalist
d. environmentally

32.  One ton of _______ paper saves approximately eight trees.

a. recycling

b. to recycle

c. recycle

d. recycled

33. I can see a boy _______________ a water buffalo .

a. ridden

b. riding

c. rode


d. rides

34. _______________ you mind if I smoked?

a. Will

b. Would

c. Do


d. Could

35. This is the first time Shannon _________________ rice paddies. 

a. see

b. saw


c. seen


d. has seen

36. Could I help you ________________ your luggage?

a. on

b. of 


c. with


d. to

37. Mary cried___________________ when she heard that news.

a. excited

b. exciting

c. excitingly

d. excitedly

38. I’d like you _______________ my family this weekend.

a. to meet

b. met


c. meet


d. meeting

39. Plastic bags are difficult to be _____________. 

a. recycled

b. reduced

c. dissolved

d. reused

40. Why don’t  you come ______________ for dinner?

a. across

b. over


c. down


d. up

41. You can ______________ information on recycling  things in the library. 

a. take out
b. look for 

c. throw away

d. break up

42. Don’t throw away vegetable matter .It can be used to make food for __________.

a. animals

b. fields

c. plants

d. all are correct

43. There are flights daily to Ho Chi Minh city ____________ Monday. 

a. besides 

b. after

c. on


d. except

44. Nha Trang is a popular seaside _____________ in Viet Nam .

a. picture

b. population

c. resort

d. country

45. She hasn’t been back her hometown _____________ over twenty years.

a. since

b. for


c. in


d. during

46. I can see a man ______________ a horse on the street. 

a. rides

b. rode


c. to ride 

d. riding

47.They will come and pick me ____________ at 7 p.m .

a. on

b. by


c. for


d. up

48.This project ________________ next week.

a. is carried out
b. will be carried out  c. will carry out
d. was carried out

49.’’ Would you mind closing the window?’’’’______________’’

a. No, I’m not
b. No, of course not
 c. No, I can’t d. I’d rather you didn’t

50. Sydney opera house_____________ in 1973

a. is completed    
b. completed

c. complete

d. to complete
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ KHỐI 8

(TỪ 16/03/2020 đến 04/04/2020)

THỜI GIAN : TỪ  16/3 ĐẾN 20/3/2020

A. Lý thuyết: ( học sinh học thuộc)
1. Khi nào lực thực hiện công? 

- Khi lực tác dụng lên một vật và vật chuyển động theo phương không vuông góc với phương của lực thì lực có sinh công .
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2. Công thức tính công của lực có cùng hướng với hướng chuyển động của vật?

- Công thức:             

A :  công thực hiện (J)

F  : lực tác dụng vào vật (N)

s  :  quãng đường di chuyển của vật (m)

- Chú ý:       A =  F. s   =   P. h    
                    1 kJ  = 1 000 J
B. Bài tập tự luận
1/ Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F = 5000 N làm toa xe đi được 1000 m. Tính công của lực kéo của đầu tàu?

2/ Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo 300N. Tính quãng đường xe đi được khi ngựa đã sinh ra một công là 150kJ.

3/ Một quả dừa nặng 2kg được thả rơi từ trên cao xuống một mương nước ở cách trái dừa 8 m xuống đất. Tính công do trọng lực đã thực hiện?

4/ Một người kéo một thùng nước từ dưới giếng lên. Khối lượng của thùng nước là 6 kg. Quãng đường thùng nước di chuyển đi lên  là 12 m. Cho biết lực kéo thùng nước bằng với trọng lượng của thùng. Tìm công do người thực hiện.

THỜI GIAN: TỪ 22 /3 ĐẾN 26/3/2020
A. Lý thuyết: ( học sinh học thuộc)
1. Phát biểu định luật về công?

-  Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

B. Bài tập tự luận
1/  Một người dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng khối lượng 2500 kg lên độ cao 12m. Tính công thực hiện trong trường hợp này?

2/ Một lực sĩ khi tập  nâng quả tạ có trọng lượng 40N lên cao 0,4m.
a) Tính công của lực sĩ trong mỗi lần nâng.

b) Tính công của lực sĩ thực hiện 60 lần nâng. 

3/  Một cần cẩu nâng 400 kg xi măng lên cao 6 m .

a. Tính công thực hiện của cần cẩu ?

b. Cần cẩu thứ 2 với công thực hiện là 16000 J thì đưa lượng xi măng trên lên độ cao bao nhiêu?

4/ Một người nâng quả tạ 4 kg lên cao 0,4m. Lực nâng bằng với trọng lương của tạ. Hãy tính công do người thực hiện khi nâng tạ đi lên 50 lần.
THỜI GIAN: TỪ 28 /3 ĐẾN 01/4/2020
A. Lý thuyết
1. Công suất là gì? 

- Công suất được tính bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.

2. Viết công thức và nêu ý nghĩa, đơn vị các đại lượng trong công thức?

- Công thức:   

P  : công suất (W)

A : công thực hiên (J)

t   : thời gian thực hiện công (s)
· Chuù yù:  
                1kW (kilô oát)  = 1 000W    ;  1MW (Mêga oát) = 1 000 000W
Ví dụ: Tính công suất của máy bơm nước khi thực hiện moät công là 60 000 J trong thôøi gian 5 min?
Tóm tắt:

A = 60 000 J

t = 5 min = 5. 60 s = 300 s      (lưu ý đổi sang giây (s) )
P = ? W

Giải

Công suất của máy bơm nước là:

P  = 
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B. Bài tập tự luận
1/ Tính công suất của cần trục khi thực hiện moät công là 27000 J trong thôøi gian 2 min?
2/ Một búa máy có công suất 4 kW khi đập vào cọc móng mất 2,5s. Tính công của búa máy thực hiện trong thời gian trên?

3/ Moät oâtoâ coù coâng suaát 2 000W thöïc hieän moät coâng 28 000J. Tính thôøi gian thöïc hieän coâng cuûa oâtoâ?
4/ Một ô-tô chuyển động với lực kéo bằng 800 N trên quãng đường dài 30km mất 40min. Tính công và công suất của động cơ.
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(TỪ 16/03/2020 đến 04/04/2020)
SINH HỌC
- Học bài 38, xem trước bài 48,49 SGK
- Học bài 39, xem trước bài 50, 51 SGK
- Học bài 40, xem trước bài 52, 53 SGK
MÔN GDCD

+ Tuần (16/3-20/3/2020): Xem và chuẩn bị bài:  Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.

+ Tuần (22/3-26/3/2020): Xem và chuẩn bị bài:  Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

+ Tuần 28/3-01/4/2020: Xem và chuẩn bị bài: Quyền khiếu nại và tố cáo của công dân.

MÔN LỊCH SỬ
Khôi 8: Câu 1, 4, 8, 12 trong đề cương

A = F . s





 với  P : trọng lượng (N)


         h : độ cao (m)





P  =� EMBED Equation.3 ���
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